
STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

1 030193003811 HỘ KINH DOANH ĐINH 
THỊ HOÀNG YẾN

Số 154 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN

ĐINH THỊ HOÀNG 
YẾN

2 030160003811 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ LOAN

20/60 Hoàng Ngân, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ LOAN

3 030198003593 HỘ KINH DOANH NGÔ 
THỊ HUYÊN

Số 18 Tam Giang, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGÔ THỊ HUYÊN

4 030161001677 HỘ KINH DOANH ĐẶNG 
THỊ GẤM

Phố Phú Bình, TDP số 20, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN ĐẶNG THỊ GẤM

5 030189015628 HỘ KINH DOANH SHE 
COFFEE

Số 1A10, TDP số 4, đường Đoàn Kết, Phường 
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN CHU HỒNG THU

6 030085004613 HỘ KINH DOANH TRẦN 
BÁ VŨ

Số 1 ngõ 46 Phan Chu Trinh, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN TRẦN BÁ VŨ

7 030182024366 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ VÂN

Thửa đất số 299, tờ bản đồ số 34  ngõ 10, phố 
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh  NGUYỄN THỊ VÂN

8 030081001713 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN ĐỨC TRƯỞNG

N05.01 đường Phạm Phú Thứ, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN ĐỨC 
TRƯỞNG

9 030075014260 HỘ KINH DOANH TRẦN 
NGỌC MÂU

Tổ dân phố số 3, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

TRẦN NGỌC MÂU

DANH SÁCH CÁC HỘ KINH DOANH ĐÃ THỰC HIỆN TTHC THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP
VÀ HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH THÁNG 01/2026

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-UBND ngày      /02/2026 của UBND phường)



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

10 025176007694 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ NHƯ YẾN

Số 19 Đoàn Nhữ Hài, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ NHƯ 
YẾN

11 038171013254 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN HỒNG ANH

Số nhà 10B, phố Quang Trung, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

NGUYỄN HỒNG 
ANH

12 0800978623 HỘ KINH DOANH ĐINH 
THỊ THU TRANG

48 Phạm Hồng Thái, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

ĐINH THỊ THU 
TRANG

13 030185010451 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI

80 Quang Trung, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN

NGUYỄN THỊ HỒNG 
TƯƠI

14 006300001777 HỘ KINH DOANH BIN 
BILLIARDS

Số 2 Hồng Quang, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

HOÀNG MINH 
THẢO

15 030162018735 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ 
HÀ 3

Số 3 phố Canh Nông, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

ĐỖ THỊ HÀ

16 030185008702 HỘ KINH DOANH NHÀ 
THUỐC VÂN ANH

301 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN VÂN ANH

17 014176005695 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ 
NGẮM

14A Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 24, Phường 
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

HÀ THỊ NGẮM

18 034180014317 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HỢP

Số 51B/218 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ HỢP

19 033156004567 HỘ KINH DOANH  
NGUYỄN THỊ THÚY 1

Số 152 Quang Trung, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Tạm ngừng hoạt động NGUYỄN THỊ THUÝ

20 030090002961 HỘ KINH DOANH VŨ 
VĂN TIẾN

Số 277 đường Nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN VŨ VĂN TIẾN



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

21 033077000486 HỘ KINH DOANH MIỀN 
THỊNH

Số 1, ngõ 40, Lê Viết Quang, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN VĂN 
THỦY

22 030183016130 HỘ KINH DOANH LƯƠNG 
THỊ HIỀN

Tầng 2 số 193 Nguyễn Hữu Cầu, TDP số 12, 
Phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN LƯƠNG THỊ HIỀN

23 001080027126
HỘ KINH DOANH TRẦN 
VĂN MẪN - NHÀ HÀNG 
HANA MIZUKI

210B đường Thanh Niên, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN TRẦN VĂN MẪN

24 030187011314
HỘ KINH DOANH CỬA 
HÀNG GIA CÔNG HMK 
SMOCK

Số 5/22c Lê Viết Quang, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh LÊ THỊ HUẾ

25 030072037280 HỘ KINH DOANH  BÙI 
HỮU HẢI

số 99 phố Hai Bà Trưng, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN BÙI HỮU HẢI

26 030077003496 HỘ KINH DOANH LÊ TIẾN 
QUÂN

Số 36A Hồ Xuân Hương, TDP số 15, Phường 
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN LÊ TIẾN QUÂN

27 030067003025 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN ĐÌNH HẢI

số 290 đường Nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN ĐÌNH HẢI

28 024088015897 HỘ KINH DOANH TẠ 
QUANG PHÚC

29A Nguyễn Văn Thịnh, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

TẠ QUANG PHÚC

29 030072037280 HỘ KINH DOANH  BÙI 
HỮU HẢI

số 99 phố Hai Bà Trưng, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN BÙI HỮU HẢI

30 030060020419 HỘ KINH DOANH VŨ ĐỨC 
CƯỜNG

73 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

VŨ ĐỨC CƯỜNG



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

31 030086001402 HỘ KINH DOANH ĐỖ 
QUANG HƯNG

14 Nguyễn Du, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

ĐỖ QUANG HƯNG

32 030165006356 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN LIÊN HOAN

2A6 Tam Giang, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN LIÊN 
HOAN

33 030182022680 HỘ KINH DOANH DƯƠNG 
THỊ OANH

Số 5 đường Phạm Phú Thứ, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN DƯƠNG THỊ OANH

34 022304001378 HỘ KINH DOANH TRANG 
SỨC LUXURY II

1CL10 - Trung tâm thương mại Go Hải Dương, 
khu 3, Phường Hải Dương, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

HOÀNG PHƯƠNG 
LAN

35 030089001844 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN TUẤN

Số nhà 1/36 Lê Viết Quang, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN VĂN 
TUẤN

36 027300005205
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HOA 2000 
HẢI PHÒNG

82/4b Hồ xuân hương, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ HOA

37 008191008818 HỘ KINH DOANH HOÀNG 
THỊ HOẠT

10 Cựu Khê, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

HOÀNG THỊ HOẠT

38 030087019671
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 
1987

Số 96 Phạm Hồng Thái, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN TRỌNG 
ĐẠT

39 030084006747 HỘ KINH DOANH NHA 
KHOA BS THẮNG

436A Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN ĐOÀN VĂN THẮNG

40 030166006073 HỘ KINH DOANH TẠ LAN 
HOA

49 Tam Giang, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh TẠ LAN HOA

41 030029000166 HỘ KINH DOANH TRỊNH 
KHẮC NHỤ

5 Sơn Hoà, Phường Hải Dương, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh TRỊNH KHẮC NHỤ



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

42 030174004008 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

50 Hồ Xuân Hương, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

NGUYỄN THỊ 
XUÂN ĐÀO

43 030089022836 HỘ KINH DOANH TUỆ 
TÂM

Số 66 Phố Hai Bà Trưng, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN PHÙNG DANH TẠI

44 030051006163 HỘ KINH DOANH VŨ 
NGỌC CHÂU

11b trần hưng đạo, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

VŨ NGỌC CHÂU

45 8159460358
HỘ KINH DOANH BÁNH 
BẢO HIÊN RỒNG VÀNG - 
TRẦN THANH NGỌC

181C Trần Hưnng Đạo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN

TRẦN THANH 
NGỌC

46 030083006817 HỘ KINH DOANH PHẠM 
VĂN BÌNH

Số 77 Trương Hán Siêu, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh PHẠM VĂN BÌNH

47 030057005641 HỘ KINH DOANH PHẠM 
VĂN TẤN

16/1 Ngọc Uyên, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN PHẠM VĂN TẤN

48 030074002080 HỘ KINH DOANH DUY 
TRƯỜNG

Số 160 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

BÙI DUY TRƯỜNG

49 030079007847 HỘ KINH DOANH TẠ VĂN 
TRƯỜNG

Só 1A, ngách 57/23 phố Ngọc Uyên, TDP 14, 
Phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh TẠ VĂN TRƯỜNG

50 030179005020 HỘ KINH DOANH PHẠM 
THỊ THANH HUYỀN

47A Bắc Sơn, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

PHẠM THỊ THANH 
HUYỀN

51 014178000055 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HÒA 01

Số 65/53 Tam Giang, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ HÒA



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

52 030086009650 HỘ KINH DOANH MINH 
ANH

Số nhà 37, Đường Quyết Tiến, Khu đô thị Âu 
Việt, Phường Hải Dương, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

MẠC VĂN TRIỂN

53 030084010888 HỘ KINH DOANH PHẠM 
HOÀNG GIANG

Số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

PHẠM HOÀNG 
GIANG

54 001307004529 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN HÀ ANH

Số 2 ngõ 26 Phố Ngọc Uyên, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN HÀ ANH

55 030072008621 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN TRỌNG DŨNG

Số 4/118 Lý Quốc Bảo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

NGUYỄN TRỌNG 
DŨNG

56 030068002277 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN SƠN HP

Số 35A Thi Sách, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN VĂN SƠN

57 030307017064
HỘ KINH DOANH CỬA 
HÀNG TRANG SỨC 
LUXURY I

1CL10 - Trung tâm thương mại Go Hải Dương, 
khu 3, Phường Hải Dương, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ THU 
THẢO

58 030185005480 HỘ KINH DOANH VINH 
THANH

40B Bắc Kinh, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ LỆ

59 030089011330 HỘ KINH DOANH LÊ ANH 
TUẤN 89

Số nhà 13 phố Hai Bà Trưng, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

LÊ ANH TUẤN

60 001183028936 HỘ KINH DOANH DƯ 
VƯƠNG HÀ

Số 2 ngõ 26 Phố Ngọc Uyên, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh DƯ VƯƠNG HÀ

61 030091019878 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THÁI HOÀNG

1B Bắc Kinh, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

NGUYỄN THÁI 
HOÀNG

62 8012178602-001 HỘ KINH DOANH NGÔ 
MINH CHUNG

Số 46/12 Nhị Châu, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Đăng ký cấp lại Giấy 
chứng nhận hộ kinh 
doanh

NGÔ MINH CHUNG



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

63 034075009704 HỘ KINH DOANH PHẠM 
VĂN THÀNH

số 32, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh PHẠM VĂN THÀNH

64 030052001563 HỘ KINH DOANH NHÀ 
THUỐC VÂN ANH

Số nhà 301, đường Nguyễn Hữu Cầu, Phường 
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

NGUYỄN VĂN 
KHÔI

65 030083018082 HỘ KINH DOANH HOÀNG 
VĂN THÀNH

Thửa đất số 385, tờ bản đồ số 5, khu 3, Phường 
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

HOÀNG VĂN 
THÀNH

66 030098010988 HỘ KINH DOANH GÀ RÁN 
HÀN QUỐC DODURAM

304 Thanh Niên, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN QUÝ 
SANG

67 030090004113 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Số 10 ngách 37 ngõ 37 phố Mai Ngô, TDP 3, 
Phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN

NGUYỄN VĂN 
DƯƠNG

68 030180019914 HỘ KINH DOANH DƯƠNG 
THỊ NHÀI

Số 2A/26 Ngọc Tuyền, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

DƯƠNG THỊ NHÀI

69 030054003951 HỘ KINH DOANH LÊ 
THANH BÌNH

Số 5 đường Trịnh Thị Lan, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN LÊ THANH BÌNH

70 030054003951
HỘ KINH DOANH HỘ 
KINH DOANH LÊ THANH 
BÌNH

Số 5 đường Trịnh Thị Lan, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

LÊ THANH BÌNH

71 030080007866 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN CHÍ DŨNG

Số 9 đường Thanh Niên, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN CHÍ 
DŨNG

72 030073001736 HỘ KINH DOANH MẠC 
ĐỨC BÌNH

1/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

MẠC ĐỨC BÌNH



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

73 030089009888
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN ĐỊNH HD 
1989

76 Phạm Hồng Thái, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN VĂN 
ĐỊNH

74 030056011363 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN 
LỢI

26 Nguyễn Du, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN ĐỖ VĂN LỢI

75 030179003897 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 
THƯƠNG

11 Lê Viết Hưng, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

LÊ THỊ THƯƠNG

76 030162016285 HỘ KINH DOANH ĐINH 
THỊ MIỆN

Số 12C Tam Giang, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN ĐINH THỊ MIỆN

77 030081012566 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN QUÂN

40C Cầu Cốn, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN VĂN 
QUÂN

78 030074020023 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN HOÀNG TÙNG

29 Trần Huyền Trân, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN HOÀNG 
TÙNG

79 030177006394 HỘ KINH DOANH TRẦN 
THUỲ LINH

số nhà 8  ngõ 14 trần thánh tông tổ dân phố số 
7, Phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

TRẦN THÙY LINH

80 030083013475
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN DƯƠNG  
HD

193 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN

NGUYỄN VĂN 
DƯƠNG

81 030171003259 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 
HƯƠNG 01

Số 38/1 phố Quang Trung, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN BÙI THỊ HƯƠNG

82 030083000158 HỘ KINH DOANH BÙI 
QUỐC PHƯƠNG 1983

số 201 Trần Hưng Đạo , Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

BÙI QUỐC PHƯƠNG

83 030162018735 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ 
HÀ 3

Số 3 phố Canh Nông, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN ĐỖ THỊ HÀ



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

84 030188007810 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 
THU THUỶ

Số nhà 41, phố Chợ Con, TDP số 28, Phường 
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN VŨ THỊ THU THUỶ

85 030189015628 HỘ KINH DOANH SHE 
COFFEE

Số 16 phố Đoàn Kết, TDP số 37, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN CHU HỒNG THU

86 030192014656 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ NHUNG

90 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ 
NHUNG

87 030179003897 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 
THƯƠNG

11 Lê Viết Hưng, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN LÊ THỊ THƯƠNG

88 030163020925 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HẢI

297 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ HẢI

89 022187013385 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HẢI NY

Số 97 Trương Hán Siêu, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ HẢI 
NY

90 030077001236
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN LONG 
HD168

Số 8 Nguyễn Tri Phương, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN VĂN 
LONG

91 030193001017
HỘ KINH DOANH TỐNG 
MỸ LINH - BÁNH GỐI 
XUÂN ĐÀI

23C Xuân Đài , Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

TỐNG MỸ LINH

92 001179040380 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ 
THỦY 1979

24/33 Bắc Sơn, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

ĐỖ THỊ THỦY

93 030159010720 HỘ KINH DOANH PHẠM 
THỊ MINH PHƯƠNG

26 Nguyễn Du, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

PHẠM THỊ MINH 
PHƯƠNG



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

94 033081016846 HỘ KINH DOANH TÔN 
NGỌC TÙNG

Số nhà 22 Mạc Đức Tuấn, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

TÔN NGỌC TÙNG

95 030176000742 HỘ KINH DOANH MINH 
TÂM 

127, Vũ Duy Hàn, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

ĐẶNG THỊ THANH 
TRANG

96 030175000242 HỘ KINH DOANH CỬA 
HÀNG ĐỨC YẾN

Số 23 Quang trung, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

PHẠM THỊ HỒNG 
YẾN

97 030179007714 HỘ KINH DOANH HKD 
NGUYỄN THỊ NHUNG

23 Trần Huyền Trân, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ 
NHUNG

98 030082009931 HỘ KINH DOANH TRẦN 
ĐÌNH LỢI

Số 29A Phố Nhị Châu, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN TRẦN ĐÌNH LỢI

99 030183016130 HỘ KINH DOANH LƯƠNG 
THỊ HIỀN

Tầng 2 số 193 Nguyễn Hữu Cầu, TDP số 12, 
Phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN LƯƠNG THỊ HIỀN

100 066189004709 HỘ KINH DOANH NGÔ 
THỊ PHƯƠNG THẢO

23 Đường Hoà Bình, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGÔ THỊ PHƯƠNG 
THẢO

101 030174002234 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

38 Phạm Hồng Thái, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ KIM 
NGÂN

102 030086004337 HỘ KINH DOANH ĐỨC 
XƯƠNG LONG

Số 5 phố Sơn Hòa, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN TRỊNH ĐỨC HIỆP

103 030087024827 HỘ KINH DOANH LÊ 
QUANG VŨ

119 Trần Thánh Tông, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN LÊ QUANG VŨ

104 030087024827 HỘ KINH DOANH LÊ 
QIUANG VŨ

119 Trần Thánh Tông, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

LÊ QUANG VŨ



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

105 036301003145 HỘ KINH DOANH ĂN 
UỐNG - ĂN SÁNG

289 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

VŨ THỊ THANH 
HUYỀN

106 030198010535
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ THÙY MAI 
1998

Số 3A Cầu Cốn, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ THÙY 
MAI

107 030173000216 HỘ KINH DOANH ĐẶNG 
THỊ BÍCH HP

Số 59 Nguyễn Văn Thịnh, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

ĐẶNG THỊ BÍCH

108 030190007428 HỘ KINH DOANH VŨ 
CẨM VÂN

Số 136 đường Hồ Xuân Hương, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN VŨ CẨM VÂN

109 031190019633
HỘ KINH DOANH DỊCH 
VỤ VẬN TẢI THOAN 
TRANG

38F Lê Viết Quang, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

VŨ KIỀU TRANG

110 030158006580 HỘ KINH DOANH NHÍM 64E Quang Trung, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

MAI THỊ CHÍNH

111 030197001697 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 
HUYỀN TRANG

Số 90 đường Thanh Niên, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN

BÙI THỊ HUYỀN 
TRANG

112 030194017552 HỘ KINH DOANH 18 
GRAMS CAFE

Số 4 Lê Lợi, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

LÊ THỊ HỒNG LINH

113 030071009831 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN CHÚC

Số 131 Phạm Hồng Thái, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN VĂN 
CHÚC

114 030084026514 HỘ KINH DOANH 
KHƯƠNG VIẾT THẮNG

55/23 Ngọc Uyên, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

KHƯƠNG VIẾT 
THẮNG



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

115 030069007020 HỘ KINH DOANH TRẦN 
VĂN QUYẾT

23 Nhị Châu, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

TRẦN VĂN QUYẾT

116 030057005641 HỘ KINH DOANH PHẠM 
VĂN TẤN

16/1 Ngọc Uyên, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

PHẠM VĂN TẤN

117 034184008034 HỘ KINH DOANH ĐÀO 
THỊ ĐÔ

Kiot K1+2 TTTM GO Hải Dương, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh ĐÀO THỊ ĐÔ

118 030083004565 HỘ KINH DOANH ĐINH 
MẠNH CƯỜNG

81C Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

ĐINH MẠNH 
CƯỜNG

119 030184023419 HỘ KINH DOANH  NHỮ 
THỊ YẾN

Số 42 Hòa Bình, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NHỮ THỊ YẾN

120 030183016130 HỘ KINH DOANH LƯƠNG 
THỊ HIỀN

Tầng 2 số 193 Nguyễn Hữu Cầu, TDP số 12, 
Phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

LƯƠNG THỊ HIỀN

121 030171003259 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 
HƯƠNG 01

Số 38/1 phố Quang Trung, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

BÙI THỊ HƯƠNG

122 030191002375 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 
TUYẾT TRINH

Số 1 phố Tô Hiệu, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

VŨ THỊ TUYẾT 
TRINH

123 030301002613 HỘ KINH DOANH PHẠM 
THỊ TRANG

Số 164 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

PHẠM THỊ TRANG

124 030092006911 HỘ KINH DOANH KHANG 
ĐOÀN

20 Nguyễn Văn Tố, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

ĐOÀN DUY KHANG

125 001190021858 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ NGỌC

Số 51 Trần Thánh Tông, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ NGỌC



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

126 030195010495 HỘ KINH DOANH QUẦY 
NHẬT THÚY

Số 33 đường Nhị Châu, TDP số 2, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN

VƯƠNG THỊ THU 
THÚY

127 030187022923 HỘ KINH DOANH BÚP 
MÂY

Số 194 Thanh Niên, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

NGUYỄN THÚY 
VÂN

128 030163003504 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 
HOA 7

Số 61/218 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh VŨ THỊ HOA

129 034193015532 HỘ KINH DOANH TRẦN 
THỊ MAI ANH

Số 3 Nguyễn Công Hoan, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

TRẦN THỊ MAI ANH

130 030168015516 HỘ KINH DOANH 
KHƯƠNG THỊ YẾN

Số 35 Phố Sơn Hòa, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

KHƯƠNG THỊ YẾN

131 030094011982 HỘ KINH DOANH PHẠM 
TIẾN HẢI

Số 7A Nguyễn Du, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

PHẠM TIẾN HẢI

132 030087006635 HỘ KINH DOANH ĐÀM 
PHI 1

25 Minh Khai, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

ĐÀM PHI

133 030174014311 HỘ KINH DOANH TRẦN 
THỊ HUỆ 1974

9 Mai Ngô, Phường Hải Dương, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

TRẦN THỊ HUỆ

134 030083027268
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN TIẾN 1983 
HD

4/1 Hồ Xuân Hương, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN VĂN TIẾN

135 030069016980 HỘ KINH DOANH TRẦN 
THẾ SÁU

16 Trương Hán Siêu, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

TRẦN THẾ SÁU

136 030177001673 HỘ KINH DOANH TRẦN 
THỊ TUYẾT LAN

số 86/337, đường nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

TRẦN THỊ TUYẾT 
LAN



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

137 030086008143 HỘ KINH DOANH VŨ 
KHANG LINH

8A/72 Lê Viết Hưng, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh VŨ KHANG LINH

138 030155008248 HỘ KINH DOANH 
TRƯƠNG THỊ HOÀ

14 Nguyễn Du, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh TRƯƠNG THỊ HOÀ

139 030172006095 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 
THU HƯƠNG

65/01 Hồng Quang, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

LÊ THỊ THU 
HƯƠNG

140 030190002779 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

Số 9/65 Bắc Sơn, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ NGỌC 
HÀ

141 024084013775 HỘ KINH DOANH PHẠM 
THANH SƠN

Số nhà 95, đường Phan Chu Trinh, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN PHẠM THANH SƠN

142 030169003278 HỘ KINH DOANH SANG 
ÁNH

Số 94 đường Lê Viết Hưng, TDP 14, Phường 
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Tạm ngừng hoạt động NGUYỄN THỊ SANG

143 031083019643 HỘ KINH DOANH THỦY 
LỰC HUY TIẾN

Số 2 Phú Bình, Phường Hải Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh PHẠM VĂN TIẾN

144 036075005246 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN ĐÌNH CHỈNH

Số 5C/114 An Ninh, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN ĐÌNH 
CHỈNH

145 030083013475
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN DƯƠNG  
HD

193 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN VĂN 
DƯƠNG

146 030078009183 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN CHÍNH VIỆT

97B Quang Trung, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

NGUYỄN CHÍNH 
VIỆT

147 030083011463 HỘ KINH DOANH PHAN 
XUÂN SƠN

Số 16 Nguyễn Du, Phường Hải Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN PHAN XUÂN SƠN



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

148 030193003811 HỘ KINH DOANH ĐINH 
THỊ HOÀNG YẾN

Số 154 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Dương, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

ĐINH THỊ HOÀNG 
YẾN

149 094092013974
HỘ KINH DOANH HỘ 
KINH DOANH 
CLOUDIPHONE XFARM

Ngõ 1A đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

KIM THÀNH NHÂN

150 094092013974 HỘ KINH DOANH 
CLOUDIPHONE XFARM

Ngõ 1A đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thay đổi nội dung 
DKDN KIM THÀNH NHÂN

151 030169001526 HỘ KINH DOANH PHẠM 
THỊ HỒNG PHƯƠNG

Số 29 Xuân Đài, TDP số 25, Phường Hải 
Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Thành lập mới hộ kinh 
doanh/địa điểm kinh 
doanh

PHẠM THỊ HỒNG 
PHƯƠNG

152 033085012805 HỘ KINH DOANH TẠ DUY 
HƯNG

Tại nhà khu 5, Phường Ngọc Châu, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Tạm ngừng hoạt động TẠ DUY HƯNG

153 030079019239 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN 
QUYỀN 1

Thửa đất số 93, tờ bản đồ số 64 (Lô C.96) Khu 
dân cư Kim Lai, Phường Ngọc Châu, Thành 
phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh LÊ VĂN QUYỀN

154 8048704104-001 HỘ KINH DOANH PHẠM 
THỊ HẢI 1

Số 20 Ỷ Lan, Phường Ngọc Châu, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Hoạt động trở lại PHẠM THỊ HẢI

155 0800290001 HỘ KINH DOANH TRẦN 
THỊ THỌ

334 Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Hoạt động trở lại TRẦN THỊ THỌ

156 030069000482 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN XUÂN CHẮN 01

Số 170 Ngọc Uyên, Phường Ngọc Châu, Thành 
phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

NGUYỄN XUÂN 
CHẮN

157 033164001804 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ TRẦM 1

Số 171 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

NGUYỄN THỊ 
TRẦM



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

158 030181020876 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HUỆ 05

Số 347 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ HUỆ

159 031188021029 HỘ KINH DOANH HẠNH 
HUỆ 1

Số 40 Ngọc Tuyền ( Thửa đất số 520- tờ bản đồ 
số 37, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ HUỆ

160 030082022183 HỘ KINH DOANH ĐẠI 
NAM 8

Thửa đất số 346, tờ bản đồ số 30, số 20B khu 
18, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

TRẦN QUANG 
HƯNG

161 030178003870 HỘ KINH DOANH NHÀ 
THUỐC HÀ NỘI 1

Số 240 Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Tạm ngừng hoạt động NGUYỄN THỊ HÀ

162 027158008310 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ HẢI 7

Số 25B Lê Viết Quang, Phường Ngọc Châu, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ HẢI

163 030089002356 HỘ KINH DOANH VŨ 
NGỌC TIẾN 1

Số 2/2 Lý Quốc Bảo, Phường Nhị Châu, Thành 
phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh VŨ NGỌC TIẾN

164 022092011923 HỘ KINH DOANH TRANG 
SỨC LUXURY II

Quầy hàng 1CL10, Trung tâm Thương mại Go!, 
Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh TRIỆU QUÝ TOẢN

165 030184016794 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 
DỊU 3

Số 47 Mai Ngô, Phường Nhị Châu, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh VŨ THỊ DỊU

166 030085013513 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 01

Số 10 Phan Chu Trinh, Phường Nhị Châu, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN ĐỨC ĐẠT

167 034066018632 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN NGỌC DŨNG 1

số 75 Phan Chu Trinh, Phường Nhị Châu, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Tạm ngừng hoạt động NGUYỄN NGỌC 
DŨNG



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

168 8376944028-001 HỘ KINH DOANH TRẦN 
THẾ DŨNG 1

Số 25/84 Phan Chu Trinh, Phường Nhị Châu, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Hoạt động trở lại TRẦN THẾ DŨNG

169 030072037280 HỘ KINH DOANH  BÙI 
HỮU HẢI

số 99 phố Hai Bà Trưng, Phường Quang Trung, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Hoạt động trở lại BÙI HỮU HẢI

170 030083008743 HỘ KINH DOANH HẢI 
ĐĂNG 83

Số 5/12 Hai Bà Trưng, Phường Quang Trung, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Tạm ngừng hoạt động NGUYỄN VĂN HẢI

171 030176008716
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ VIỆT HỒNG 
1

Số 2/89 Phạm Hồng Thái, Phường Quang 
Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

NGUYỄN THỊ VIỆT 
HỒNG

172 030189005765 HỘ KINH DOANH ĐẶNG 
NGUYỄN HỒNG NGỌC

Số nhà 56B, Tiền Phong, Phường Quang Trung, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

ĐẶNG NGUYỄN 
HỒNG NGỌC

173 8035285512-001 HỘ KINH DOANH NHÀ 
THUỐC KIÊN

Số nhà 143 Phạm Hồng Thái, Phường Quang 
Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Hoạt động trở lại PHẠM VĂN KIÊN

174 030068002277 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN SƠN 2

Số 35A Thi Sách, Phường Quang Trung, Thành 
phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN SƠN

175 030053000858 HỘ KINH DOANH ĐỖ 
MẠNH HÙNG

Số nhà 8, phố An Ninh, Phường Quang Trung, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh ĐỖ MẠNH HÙNG

176 8796458856-002
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ THU 
HƯƠNG 4

Số 1 Lê Lợi, Phường Quang Trung, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Đăng ký cấp lại Giấy 
chứng nhận hộ kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ THU 
HƯƠNG



STT Mã số hộ kinh 
doanh Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh

177 030162018735 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ 
HÀ

3 Canh Nông - P. Quang Trung, Phường Quang 
Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh ĐỖ THỊ HÀ

178 030088021675 HỘ KINH DOANH BÙI 
QUÝ ĐẠT

Số 2/46 Nguyễn Công Hoan, Phường Quang 
Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh BÙI QUÝ ĐẠT

179 030083013055 HỘ KINH DOANH DUY 
KIÊN 5

Số 23 Vũ Văn Dũng, Phường Quang Trung, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN DUY KIÊN

180 001182048687
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ BÍCH 
NGUYỆT 1

Số 10/142 Quang Trung, Phường Quang Trung, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh

NGUYỄN THỊ BÍCH 
NGUYỆT

181 030199003896 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 
THUỶ 2

Số 44 Tam Giang, Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh LÊ THỊ THỦY

182 030186014068 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ DÂN

Số nhà 31, phố Trần Huyền Trân, khu 1, 
Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Xóa 
tên hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ DÂN

183 8039779488-001 HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THỊ DÂN

Số nhà 31, phố Trần Huyền Trân, khu 1, 
Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Hoạt động trở lại NGUYỄN THỊ DÂN
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